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Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương trân trọng ghi nhận, cảm ơn các đơn vị, cá nhân đã ủng hộ,
cam kết ủng hộ tiền, hàng, phối hợp trong công tác nhân đạo năm 2019 và Chương trình “Tết vì
người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2020, Hội Chữ thập đỏ rất mong các đơn vị,
cá nhân tiếp tục đồng hành cùng Hội trong thời gian tới:

        

STT

  

Đơn vị hỗ trợ

  

Địa chỉ

  

Tổng giá trị

  
    

1

  

QUỸ TỪ THIỆN HẰNG HỮU - CÔNG TY CP ĐẠI NAM

  

PHƯỜNG HIỆP AN, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

  

1.000.000.000 

  
    

2
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TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – CTCP (BECAMEX IDC CORP)

  

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

  

1.000.000.000 

  
    

3

  

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDIC BÌNH DƯƠNG

  

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

  

 3.223.000.000 

  
    

4

  

CÔNG TY CỔ PHẦN – ĐẦU TƯ – BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH PHƯƠNG

  

PHƯỜNG ĐÔNG HÒA, THỊ XÃ DĨ AN

  

2.000.000.000 
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5

  

BAN TỪ THIỆN GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH DƯƠNG

  

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

  

1.157.700.000 

  
    

6

  

SƯ CÔ THÍCH NỮ HƯƠNG NHŨ 

  

TRỤ TRÌ CHÙA THIÊN QUANG, TX DĨ AN

  

850.000.000 

  
    

7

  

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI & XÂY DỰNG ĐỊA ỐC KIM OANH

  

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
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700.000.000 

  
    

8

  

 HỘI TỪ THIỆN TZU CHI ĐÀI LOAN 

  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  

666.700.000 

  
    

9

  

NI SƯ THÍCH NỮ AN LIÊN

  

TRỤ TRÌ CHÙA PHẬT HỌC, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

  

630.000.000 

  
    

10

  

SƯ CÔ THÍCH NỮ VẠN TỊNH
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TRỤ TRÌ CHÙA THIÊN TÔN, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

  

493.800.000 

  
    

11

  

CHI HỘI DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC TẠI BÌNH DƯƠNG (KOCHAM)

  

TỈNH BÌNH DƯƠNG

  

480.000.000 

  
    

12

  

 ĐOÀN TIỂU THƯƠNG PHƯỜNG LÁI THIÊU 

  

THỊ XÃ THUẬN AN

  

400.000.000 

  
    

13
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BÀ NGUYỄN THỊ THU VÂN

  

THÀNH VIÊN CLB NHỮNG NGƯỜI TÌNH NGUYỆN HỘI CHỮ THẬP ĐỎ TỈNH BÌNH DƯƠNG

  

350.000.000 

  
    

14

  

ĐẠI ĐỨC THÍCH KIẾN TÂM

  

TRỤ TRÌ CHÙA GIÁC TÂM, THỊ XÃ THUẬN AN

  

331.000.000 

  
    

15

  

NI SƯ THÍCH NỮ TỪ THẢO

  

TRỤ TRÌ CHÙA BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG, THỊ XÃ THUẬN AN 

  

 229.600.000 
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16

  

CÔNG TY HƯNG THỊNH

  

  

200.000.000 

  
    

17

  

CÔNG TY TNHH MỸ LỆ

  

THỊ XÃ PHƯỚC LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC 

  

200.000.000 

  
    

18

  

BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TỈNH BÌNH DƯƠNG

  

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
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150.000.000 

  
    

19

  

ĐẠI ĐỨC THÍCH THIỆN MINH

  

TRỤ TRÌ CHÙA NÚI CHÂU THỚI, THỊ XÃ DĨ AN

  

125.000.000 

  
    

20

  

CÂU LẠC BỘ TÌNH NGƯỜI MIFACO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  

PHƯỜNG THẢO ĐIỀN, QUẬN 2, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  

110.000.000 

  
    

21

  

HIỆP HỘI THƯƠNG GIA ĐÀI LOAN
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THỊ XÃ DĨ AN

  

100.000.000 

  
    

22

  

TỔNG CÔNG TY TMXNK THANH LỄ - CTCP

  

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

  

100.000.000 

  
    

23

  

 BÀ NGUYỄN THỊ BẢY

  

TRƯỞNG NHÓM NỒI SÚP TỈNH THƯƠNG, HỘP CƠM NHÂN ÁI

  

90.000.000 

  
    

24
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ÔNG HUỲNH VĂN RÁNG

  

TIỆM VÀNG KIM CHÂU, PHƯỜNG LÁI THIÊU, THỊ XÃ THUẬN AN

  

 90.000.000 

  
    

25

  

CÔNG TY CP NƯỚC - MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG

  

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

  

88.000.000 

  
    

26

  

NI SƯ THÍCH NỮ DIỆU ĐOAN

  

TRỤ TRÌ CHÙA NGỌC THUẬN, THỊ XÃ THUẬN AN

  

81.200.000 
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27

  

BỐN BANG NGƯỜI HOA

  

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

  

80.000.000 

  
    

28

  

THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN HỶ

  

TRỤ TRÌ CHÙA NHỨT NGUYÊN, THỊ XÃ THUẬN AN

  

75.000.000 

  
    

29

  

 CÔNG TY TNHH EB BÌNH DƯƠNG (BIG C BÌNH DƯƠNG) 

  

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT
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75.000.000 

  
    

30

  

SƯ CÔ THÍCH NỮ DIỆU HÒA

  

TRỤ TRÌ CHÙA THUẬN THIÊN, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

  

71.100.000 

  
    

31

  

CÔNG TY PUNGKOOK SÀI GÒN III

  

PHƯỜNG AN PHÚ, THỊ XÃ THUẬN AN

  

70.000.000 

  
    

32

  

NƯỚC GIẢI KHÁT TÂN HIỆP PHÁT
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THỊ XÃ THUẬN AN

  

60.000.000 

  
    

33

  

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY HỚN QUẢN

  

TỈNH BÌNH PHƯỚC

  

60.000.000 

  
    

34

  

KHÁCH SẠN THE MIRA

  

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

  

52.500.000 

  
    

35
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CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN QUỲNH TRUNG

  

THỊ XÃ BÌNH LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

  

50.000.000 

  
    

36

  

CÔNG TY TNHH DONGIL RUBBER BELT VIỆT NAM

  

PHƯỜNG MỸ PHƯỚC, THỊ XÃ BẾN CÁT

  

50.000.000 

  
    

37

  

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÙNG VƯƠNG

  

PHƯỜNG 14, QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  

50.000.000 
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38

  

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TÂY HỒ

  

PHƯỜNG 4, QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  

50.000.000 

  
    

39

  

ĐẠI ĐỨC THÍCH MINH VŨ

  

TRỤ TRÌ CHÙA PHỔ THIỆN HÒA, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

  

50.000.000 

  
    

40

  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH LỢI

  

THỊ XÃ TÂN UYÊN 
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50.000.000 

  
    

41

  

NI SƯ THÍCH NỮ HUỆ TUYẾN

  

TRỤ TRÌ CHÙA TỪ HUỆ, HUYỆN BÀU BÀNG 

  

50.000.000 

  
    

42

  

BÀ TRẦN THỊ THÚY HIỆP

  

 PHƯỜNG TƯƠNG BÌNH HIỆP, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

  

50.000.000 

  
    

43

  

CÔNG TY TNHH MINH LONG I

  

 16 / 34



Danh sách các đơn vị cá nhân đã có nhiều đóng góp trong hoạt động nhân đạo năm 2019
Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 24 Tháng 4 2020 12:56

THỊ XÃ THUẬN AN

  

50.000.000 

  
    

44

  

ÔNG TRẦN THANH LIÊM

  

TRƯỞNG BẾP ĂN TỪ THIỆN THIỆN HÒA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BÌNH DƯƠNG

  

40.000.000 

  
    

45

  

NI SƯ THÍCH NỮ AN MINH

  

TRỤ TRÌ CHÙA PHÁP ÂM, THỊ XÃ TÂN UYÊN

  

32.000.000 

  
    

46
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CÔNG TY CỔ PHẦN TÔN ĐÔNG Á 

  

THỊ XÃ DĨ AN

  

30.000.000 

  
    

47

  

CÔNG TY XĂNG DẦU SÔNG BÉ - TNHH MTV

  

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

  

30.000.000 

  
    

48

  

NI SƯ THÍCH NỮ PHÁP NHƯ

  

TRỤ TRÌ CHÙA TÂY THIÊN, THỊ XÃ THUẬN AN

  

30.000.000 

  
    

 18 / 34



Danh sách các đơn vị cá nhân đã có nhiều đóng góp trong hoạt động nhân đạo năm 2019
Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 24 Tháng 4 2020 12:56

49

  

CÔNG TY TNHH XƯỞNG GIẤY CHÁNH DƯƠNG

  

THỊ XÃ BẾN CÁT

  

30.000.000 

  
    

50

  

CÔNG TY TNHH CB GỖ MỘC XUYÊN 

  

THỊ XÃ THUẬN AN

  

30.000.000 

  
    

51

  

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH SAO DƯƠNG

  

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 
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30.000.000 

  
    

52

  

CÔNG TY TNHH HO CHANG VINA

  

 KCN SÓNG THẦN, TX DĨ AN 

  

26.600.000 

  
    

53

  

CÔNG TY CP LÂM ĐẠT HƯNG

  

THỊ XÃ DĨ AN

  

20.000.000 

  
    

54

  

CÔNG TY GỐM SỨ CƯỜNG PHÁT
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THỊ XÃ THUẬN AN

  

20.000.000 

  
    

55

  

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG

  

THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT

  

20.000.000 

  
    

56

  

CÔNG TY CP VIỆT HƯƠNG

  

THỊ XÃ THUẬN AN

  

20.000.000 

  
    

57
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CÔNG TY ẮC QUY GS VIỆT NAM

  

THỊ XÃ THUẬN AN

  

20.000.000 

  
    

58

  

CÔ HƯNG

  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  

17.500.000 

  
    

59

  

CÔNG TY TNHH HÀI MỸ - NHÀ MÁY SÀI GÒN

  

THỊ XÃ THUẬN AN

  

16.000.000 
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60

  

SƯ CÔ THÍCH NỮ NHẬT HUỆ

  

TRỤ TRÌ CHÙA PHỔ HIỀN, HUYỆN BÀU BÀNG 

  

15.000.000 

  
    

61

  

NI SƯ THÍCH NỮ CAM LIÊN

  

TRỤ TRÌ TỊNH XÁ NGỌC THỌ, HUYỆN DẦU TIẾNG

  

13.200.000 

  
    

62

  

SƯ CÔ THÍCH NỮ DIỆU THẢO

  

TRỤ TRÌ CHÙA HUỆ MINH, HUYỆN PHÚ GIÁO
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11.600.000 

  
    

63

  

BÀ TRƯƠNG THỊ SANG

  

 PHƯỜNG CHÁNH NGHĨA, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

  

11.000.000 

  
    

64

  

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM (VIETINBANK) CHI NHÁNH BÌNH DƯƠNG

  

10.000.000 

  
    

65

  

CÔNG TY CP CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN (TAC) 

  

THỊ XÃ THUẬN AN
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10.000.000 

  
    

66

  

CÔNG TY TNHH LODE STAR

  

THỊ XÃ TÂN UYÊN

  

10.000.000 

  
    

67

  

CÔNG TY TNHH MTV CAO SU DẦU TIẾNG

  

HUYỆN DẦU TIẾNG

  

10.000.000 

  
    

68

  

SƯ CÔ THÍCH NỮ DIỆU HIỀN
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TRỤ TRÌ CHÙA LINH QUANG, HUYỆN BÀU BÀNG

  

10.000.000 

  
    

69

  

SƯ CÔ THÍCH NỮ HUỆ NGHIÊM 

  

TRỤ TRÌ CHÙA QUAN ÂM, HUYỆN BÀU BÀNG

  

10.000.000 

  
    

70

  

SƯ CÔ THÍCH NỮ TRUNG QUANG 

  

HUYỆN BÀU BÀNG

  

10.000.000 

  
    

71
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NI SƯ THÍCH NỮ DIỆU THƯỜNG

  

TRỤ TRÌ CHÙA LONG SƠN, THỊ XÃ TÂN UYÊN

  

                     10.000.000 

  
    

72

  

NI SƯ THÍCH NỮ DIỆU NHÂN

  

TRỤ TRÌ CHÙA KHÁNH SƠN, THỊ XÃ TÂN UYÊN

  

10.000.000 

  
    

73

  

BÀ BÙI THỊ HUYỀN TRÂN

  

 PHƯỜNG CHÁNH NGHĨA, THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT 

  

10.000.000 
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74

  

CÔNG TY TNHH PHIL INTER PHARMA

  

 25 ĐƯỜNG 8 KCN VSIP, P. BÌNH HÒA, TX THUẬN AN

  

8.000.000 

  
    

75

  

CÔNG TY TNHH VINA CHANG TAI

  

183/2A, KP ĐÔNG AN, PHƯỜNG TÂN ĐÔNG HIỆP, TX DĨ AN

  

6.000.000 

  
    

76

  

CÔNG TY TNHH SAMIL TONGSANG VINA

  

 KP HÒA LÂN 2, PHƯỜNG THUẬN GIAO, TX THUẬN AN
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5.000.000 

  
    

77

  

CÔNG TY TNHH GIÀY VĨNH NGHĨA

  

 85, KP PHÚ HÒA, PHƯỜNG HÒA LỢI, TX BẾN CÁT

  

5.000.000 

  
    

78

  

CÔNG TY TNHH SHIN TONG

  

 75/3, KP KHÁNH HỘI, PHƯỜNG TÂN PHƯỚC KHÁNH, TX TÂN UYÊN

  

5.000.000 

  
    

79

  

CÔNG TY TNHH BAO BÌ CỬU ĐỨC
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 KP 3, PHƯỜNG KHÁNH BÌNH, TX TÂN UYÊN

  

5.000.000 

  
    

80

  

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MEKONG

  

 KP 3A, XÃ BẠCH ĐẰNG, TX TÂN UYÊN

  

5.000.000 

  
    

81

  

CÔNG TY TNHH CHYANG SHENG VN

  

 150/3, KP 2, PHƯỜNG AN PHÚ, TX THUẬN AN

  

5.000.000 

  
    

82
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Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 24 Tháng 4 2020 12:56

CÔNG TY TNHH VIỆT HỮU

  

 KP 6, PHƯỜNG THỚI HOÀ, TX BẾN CÁT

  

5.000.000 

  
    

83

  

CÔNG TY TNHH MAU SON

  

 KP 3B, PHƯỜNG KHÁNH BÌNH, TX TÂN UYÊN

  

4.000.000 

  
    

84

  

CÔNG TY TNHH LỰC SANH

  

 22/13B, KP TÂN PHƯỚC, PHƯỜNG TÂN BÌNH, TX DĨ AN

  

4.000.000 

  
    

 31 / 34



Danh sách các đơn vị cá nhân đã có nhiều đóng góp trong hoạt động nhân đạo năm 2019
Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 24 Tháng 4 2020 12:56

85

  

CÔNG TY TNHH TIEN YU ENTERPRISE VIỆT NAM

  

 KP BÌNH PHƯỚC B, PHƯỜNG BÌNH CHUẨN, TX THUẬN AN

  

3.200.000 

  
    

86

  

CÔNG ĐOÀN SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH DƯƠNG

  

3.000.000 

  
    

87

  

CÔNG TY TNHH VASTCO GARMENTS

  

 KP HÒA LÂN, PHƯỜNG THUẬN GIAO, TX THUẬN AN

  

3.000.000 
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88

  

CÔNG TY TNHH THỊNH LÂM

  

 KP KHÁNH LỘC, PHƯỜNG KHÁNH BÌNH, TX TÂN UYÊN

  

2.400.000 

  
    

89

  

CÔNG TY TNHH CLOUR BILLION

  

  

 2.000.000 

  
    

90

  

CÔNG TY TNHH HO SHIN PRECISION

  

 KP BÌNH PHƯỚC B, PHƯỜNG BÌNH CHUẨN, TX THUẬN AN
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1.000.000 

  
    

  

Tổng cộng

  

                                                                                    - 

  

16.474.100.000 

  
      

Ghi chú: Giá trị hàng hóa được quy đổi thành tiền.          
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